QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH VẬT NỔ TỰ TẠO

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)
1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 
+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 
- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 
- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.
Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa giờ 06 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong Quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Đánh giá tình trạng, kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định. 

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định
- Phương pháp quan sát, nghiên cứu, đánh giá đặc điểm, dấu vết trên các mẫu vật;

- Phương pháp thử sơ bộ, cân khối lượng, đo kích thước, so sánh mẫu;
- Phương pháp hóa lý;

- Phương pháp hóa học;


- Phương pháp khác (nếu có);

- Lựa chọn loại thiết bị, vật tư, hoá chất phù hợp để phân tích mẫu;

- Trang thiết bị bảo vệ, bảo hộ an toàn;

- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan.

2.3. Xử lý mẫu giám định

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có)

2.5. Chụp ảnh đối tượng giám định

- Chụp ảnh bao gói, niêm phong mẫu vật;

- Chụp ảnh chung mẫu vật;

- Chụp ảnh riêng từng mẫu vật;

- Chụp ảnh chi tiết cấu tạo, kí hiệu, bộ phận, kích thước….

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 20 giờ)
3.1. Quan sát, nghiên cứu, đánh giá đặc điểm, dấu vết trên các mẫu vật
- Quan sát bằng mắt;

- Quan sát bằng kính lúp;

- Quan sát bằng kính hiển vi soi nổi; 

- Mô tả trạng thái, màu sắc, hình dạng, cấu trúc…

3.2. Thử sơ bộ, cân khối lượng, đo kích thước, so sánh mẫu

- Thử tính tan (trong nước, dung môi, kết tinh…);

- Tác dụng với axít, bazơ…;

- Thử tính chất cháy, nổ;

- Thử màu ngọn lửa;

- Đo độ pH;

- Cân khối lượng;

- Đo kích thước;

- So sánh với mẫu chuẩn.

3.3.  Phương pháp hóa lý

- Phân tích trên các thiết bị soi chiếu;

- Phân tích trên các thiết bị phát hiện thuốc nổ;

- Các phương pháp khác: Quang phổ hồng ngoại, tử ngoại, quang phổ phát xạ, kính hiển vi điện tử quét…

3.4.  Phương  pháp hóa học

- Xác định các Anion: Sử dụng các loại thuốc thử thích hợp để phát hiện các loại Anion cơ bản có trong thuốc nổ: nitrit (NO​2- ), nitrat (NO3-), ...

-  Xác định các Cation: Sử dụng các loại thuốc thử thích hợp để xác định các loại Cation cơ bản có trong thuốc nổ:  Al3+, NH4+,…

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 14 giờ)
Mẫu so sánh được thực hiện qua các bước 2 và bước 3. 
Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm của mẫu vật cần giám định và mẫu so sánh để:

- So sánh đặc điểm chung;

- So sánh đặc điểm riêng;

- So sánh đặc điểm cá biệt;

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

Kết luận giám định chỉ đưa ra một trong các trường hợp sau:

- Khẳng định là vật nổ;
- Khẳng định không phải là vật nổ;

- Không đủ cơ sở kết luận.

6. Bước 6: Xây dựng hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 
- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 
- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 
- Bản ảnh giám định (nếu có); 
- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 
8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả 01 bản Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.
8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc qua trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi).

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định.
* Thời gian giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định tối đa 48 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 56 giờ (tương đương 07 ngày). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH VẬT NỔ TỰ TẠO















  













































QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỘ KÍCH ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 06 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định, tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo:

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong Quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;

- Kiểm tra, nghiên cứu về đối tượng giám định, xác định số lượng, chủng loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy định về vận hành, tình trạng, trạng thái.

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan về đối tượng giám định: Hồ sơ vụ việc liên quan đến vụ việc.

- Tham khảo các loại thiết bị cùng chủng loại (nếu cần); 

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị người trưng cầu giám định, yêu cầu giám định cung cấp bổ sung mẫu vật, thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến nội dung cần giám định để đảm bảo kết luận giám định khách quan, khoa học, chính xác.

2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện và vật tư giám định

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, thiết bị, vật tư giám định:

+ Phương pháp: Quan sát, nghiên cứu đối tượng giám định, các dấu vết hư hỏng bằng mắt, bằng các dụng cụ quan sát chuyên dụng; đo các thông số kỹ thuật bằng các thiết bị chuyên dụng; đo xác định các dấu vết bằng các dụng cụ đo kích thước; đo, xác định nguồn điện cấp cho bộ kích điện; đảm bảo an toàn cháy, nổ của kích điện; kết nối, cho bộ kích điện hoạt động; đọc, phân tích, so sánh, xác định dạng sóng, các thông số của dòng điện đầu ra của kích điện; đối chiếu với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5699:2010 về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn.  Sau đó phân tích, so sánh, tổng hợp. 

+ Phương tiện, thiết bị giám định: Kính lúp; các dụng cụ quan sát chuyên dụng; các dụng cụ đo kích thước, các thiết bị đo thông số kỹ thuật chuyên dụng; các dụng cụ tháo, lắp; đồng hồ đo điện vạn năng; máy hiển thị sóng của dòng điện; cầu phân áp (nếu cần); ảnh kỹ thuật số; máy quay kỹ thuật số và các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ khác (có thể trưng dụng từ các đơn vị ngoài ngành).

- Lựa chọn hóa chất, vật tư: A-xít [image: image2.png]H,S0,



 (nếu cần bổ sung cho ắc quy); các hóa chất tẩy rửa, làm sạch bề mặt; trang thiết bị bảo hộ, bảo vệ (găng tay, ủng, mũ bảo hộ, kính, khẩu trang...).

2.3. Chuẩn bị các yêu cầu cần thiết đảm bảo an toàn trong quá trình giám định

Kiểm tra sự an toàn lao động trước khi tiến hành giám định, xác định các điều kiện cần thiết để tiến hành giám định an toàn (đối với các đối tượng giám định có thể xảy ra chập, cháy, phóng điện cần có biện pháp để đảm bảo an toàn; tiếp xúc trực tiếp với a-xít trong trường hợp bình ắc quy bị nứt, vỡ, rò, thủng vỏ bình).

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có)

Mẫu so sánh do cơ quan, tổ chức, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định hoặc do cơ sở sản xuất cung cấp.

2.5. Chụp ảnh đối tượng giám định
Chụp ảnh ghi nhận hiện trạng ban đầu của mẫu vật, thể hiện tình trạng, trạng thái của mẫu vật, các đặc điểm của mẫu vật.


3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 28 giờ)

- Đo đạc, nghiên cứu kết cấu, cấu tạo, các dấu vết hư hỏng (nếu có) của bộ kích điện, chụp ảnh, lưu kết quả;

-  Quan sát, nghiên cứu cấu tạo của bộ nguồn điện cung cấp cho kích điện; dùng đồng hồ đo điện vạn năng xác định tình trạng hoạt động của bộ nguồn điện. Khôi phục tình trạng hoạt động của bộ nguồn (nếu cần).

- Quan sát, nghiên cứu cấu tạo, nguyên ý hoạt động, xác định các dấu vết hư hỏng (nếu có) của kích điện; làm sạch, sấy khô bản mạch (nếu cần) tránh tình trạng chập, cháy; xác định các tiếp đầu vào, tiếp điểm đầu ra, tiếp điểm điều khiển; xác định các chế độ hoạt động của kích điện. 

- Theo thứ tự, kết nối tiếp điểm đầu ra của kích điện với máy hiển thị sóng (có thể phải đấu nối qua cầu phân áp để đảm bảo điện áp đo nằm trong dải đo của máy hiển thị sóng), kết nối nguồn điện với tiếp điểm đầu vào của kích điện; cho kích điện hoạt động.

- Điều chỉnh máy hiển thị sóng để màn hình hiển thị dạng sóng, xác định các thông số điện áp đầu ra của bộ kích điện (điện áp đỉnh-đỉnh, điện áp hiệu dụng, điện áp thấp nhất, điện áp cao nhất, …)

- Chụp ảnh: Chụp ảnh quá trình giám định, sơ đồ đấu nối nguồn, kích điện, máy hiển thị sóng. Chụp ảnh dạng sóng, thông số của điện áp, lưu kết quả.

- Phân tích dạng sóng và các thông số của điện áp đầu ra của kích điện.
4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 06 giờ)
Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm của mẫu vật cần giám định, đặc điểm các dấu vết và mẫu so sánh để:

- So sánh đặc điểm chung.

- So sánh đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm cá biệt.

- Đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, hồ sơ thiết kế, kỹ thuật...

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)
Dựa vào kết quả ở bước 3 và bước 4 tổng hợp, đánh giá, kết luận về đối tượng giám định:

5.1. Kết luận khẳng định

- Bộ kích điện có hoạt động hay không.

- Điện áp đầu ra của bộ kích điện là bao nhiêu. 

- Có gây nguy hiểm cho người và sinh vật hay không.
5.2. Không đủ điều kiện hay cơ sở kết luận.
6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định 


Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định 

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử
- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi);
- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 48 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 56 giờ (tương đương 08 ngày). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỘ KÍCH ĐIỆN




 

                                                                      


QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MÁC

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa,…).

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm của các bộ phận (lưỡi mác: hình dạng, số lượng cạnh, có cạnh sắc hay không, hình dạng móc; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về mác.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (Thịt động vật…) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định khả năng gây sát thương: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm, chém bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 
9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử
- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa,…)

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm của các bộ phận (mũi thương: hình dạng, màu sắc; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với mũi thương…)

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về thương.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật …) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định khả năng gây sát thương: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác đâm, chém bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH THƯƠNG



  































QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DAO GĂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa,…)
- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (lưỡi: số lượng lưỡi sắc, hình dạng cong hoặc thẳng…; mũi: nhọn, tù, vát hoặc bằng; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi, có chắn tay, mấu hay không…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về dao găm.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 4, tiếp tục tiến hành từ Bước 5.

5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)


5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật…) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định độ sắc: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác cắt, chém, chặt bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
- Xác định độ nhọn: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, cắt, chặt, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định


- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);


- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;


- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH LƯỠI LÊ

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa, …)

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm các bộ phận (lưỡi: số lượng lưỡi sắc, hình dạng cong hoặc thẳng, có rãnh hoặc vòng để gắn được trên nòng súng…; mũi: nhọn hoặc tù; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi…)

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất….

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về lưỡi lê.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)


5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (Thịt động vật …) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan…, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định độ sắc: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác cắt, chém, chặt bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
- Xác định độ nhọn: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, cắt, chặt, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH ĐAO

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa, …)…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có… và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (lưỡi: số lượng lưỡi sắc, hình dạng cong hoặc thẳng…; mũi: nhọn, tù, vát hoặc bằng; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất….

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về đao.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (Thịt động vật có khối lượng khoảng 5kg, độ dày khoảng 3cm, có đủ da, mỡ, nạc;…) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan…(kích thước khoảng 30x30cm, độ dày khoảng 3cm), sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định độ sắc: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác cắt, chém bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
- Xác định độ nhọn: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
- Xác định độ cứng: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác chặt bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, cắt, chặt, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định


Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định


- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);


- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;


- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MÃ TẤU

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa, …) 

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (lưỡi: hình dạng cong hoặc thẳng…; mũi: nhọn, tù, vát hoặc bằng; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất….

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về mã tấu.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 4, tiếp tục tiến hành từ Bước 5.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật …) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định độ sắc: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác cắt, chém, chặt bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

- Xác định độ nhọn: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, cắt, chặt, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, ,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu cứng như ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (thân: hình trụ tròn hoặc có cạnh, số lượng khúc…; khớp nối: dạng xích hoặc dây…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).

- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về côn.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)


5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định 04 góc của ván gỗ, cố định sọ dừa…);
- Xác định khả năng gây sát thương: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay sử dụng mẫu vật để tiến hành các thao tác đập (đánh) bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với các khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, độ lún, nứt, vỡ… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, độ lún, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, vỡ…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng, lún, vỡ... nhiều đến vùng có độ sâu, rộng, lún, vỡ... ít hơn...).

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN





  































QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH QUẢ ĐẤM

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu cứng như ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (Các vòng tròn xỏ ngón tay: số lượng, màu sắc; bộ phận đệm lòng bàn tay: hình dạng, màu sắc; mấu: số lượng…)

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).

- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, độ nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về quả đấm.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định 04 góc của ván gỗ, cố định sọ dừa…);
- Xác định khả năng gây sát thương: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay sử dụng mẫu vật để tiến hành các thao tác đập (đánh) bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với các khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, độ lún, nứt, vỡ… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, độ lún, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, vỡ…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng, lún, vỡ... nhiều đến vùng có độ sâu, rộng, lún, vỡ... ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH QUẢ ĐẤM





  






























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH QUẢ CHÙY

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: vật liệu cứng như ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa…

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol…để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ quả chùy (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm của các bộ phận (thân: hình dạng, màu sắc…; đầu: số lượng, hình dạng, màu sắc, được gắn cố định với thân chùy hoặc kết nối với thân chùy bằng dây hay dây xích, có cạnh sắc hay không có cạnh sắc, dạng cầu gai nhọn hoặc không…)

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).

- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng của đầu và thân chùy, độ sắc, độ nhọn của các cạnh sắc, gai nhọn… (nếu có)

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về quả chùy.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: ván gỗ thông, gỗ xoan…, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định 04 góc của ván gỗ, cố định sọ dừa…);
- Xác định khả năng gây sát thương: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay sử dụng mẫu vật để tiến hành các thao tác đập (đánh) bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với các khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, độ lún, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…)… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, độ lún, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, vỡ…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng, lún, vỡ... nhiều đến vùng có độ sâu, rộng, lún, vỡ... ít hơn...).

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.

- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CUNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, thiết bị đo lực căng,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như thịt lợn, thỏ…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa, …).

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ cung (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (cánh cung: hình dạng, màu sắc…; dây cung: số lượng, màu sắc…)

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối kết nối dây cung, chốt giữ…).

- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ căng của dây cung (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về cung.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (Thịt động vật …) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định vật tư thực nghiệm);

- Xác định khả năng gây sát thương của cung: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật, kéo căng dây cung bằng lực tối đa, bắn mũi tên (nếu có) lên vật thực nghiệm. Nếu thấy cần thiết, nên tiến hành thực nghiệm liên tục với các khoảng cách, hướng và góc độ khác nhau (tầm bắn gần tới xa, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định bắn mũi tên gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, độ lún, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…). (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, đứt…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CUNG
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NỎ

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định


- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;



- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, thiết bị đo lực căng,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như thịt lợn, thỏ…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa, …)
- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có chứa methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ nỏ (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (hình dạng, màu sắc của báng nỏ, cánh nỏ, dây và lẫy nỏ… ).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).

- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ căng của dây nỏ (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về nỏ.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)


5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật…), ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định 04 góc của miếng thịt lợn, ván gỗ,…).

- Xác định khả năng gây sát thương của nỏ: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật, kéo căng dây nỏ bằng lực tối đa, bắn mũi tên hoặc bi kim loại (nếu có) lên vật thực nghiệm. Nếu thấy cần thiết, nên tiến hành thực nghiệm liên tục với các khoảng cách, hướng và góc độ khác nhau (tầm bắn gần tới xa, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng với vật thực nghiệm).

Lưu ý: Đối với mẫu vật bắn bi kim loại, giám định viên cân nhắc ưu tiên thực nghiệm trên vật liệu cứng.

5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định bắn mũi tên hoặc bi kim loại gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, độ lún, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…). (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, đứt…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định


- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);


- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;


- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Toàn bộ hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHI TIÊU

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa, …)
- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ phi tiêu (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (số lượng, hình dạng các cạnh sắc nhọn…)

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về phi tiêu.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)


5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật …) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan,  sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định vật tư thực nghiệm…);

- Xác định khả năng gây sát thương của phi tiêu: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật, ném (phóng) bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm. Nếu thấy cần thiết, nên tiến hành thực nghiệm liên tục với các khoảng cách, hướng và góc độ khác nhau (tầm bắn gần tới xa, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật cản sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, độ lún, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…).(Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DAO CÓ TÍNH SÁT THƯƠNG CAO

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định


- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;



- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa,…)

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về dao có tính sát thương cao

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về dao có tính sát thương cao (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có chứa methanol…để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… trên mẫu.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm của các bộ phận (lưỡi: số lượng lưỡi sắc, hình dạng cong hoặc thẳng…; mũi: nhọn, tù, vát hoặc bằng; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về dao có tính sát thương cao.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương đối với cơ thể người của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.

5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (Thịt động vật…) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… để cố định).

- Xác định độ sắc: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác cắt, chém, chặt bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
- Xác định độ nhọn: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm, liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:

- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, cắt, chặt, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, tiến hành xác định: 
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BÌNH XỊT HƠI CAY, HƠI NGẠT, CHẤT GÂY ĐỘC, CHẤT GÂY MÊ, CHẤT GÂY NGỨA

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc…
- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, ethanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ,…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về công cụ hỗ trợ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về công cụ hỗ trợ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol, ethanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ bình xịt (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (bình chứa: hình trụ tròn hoặc hình dạng khác, bộ phận xả: dạng van có chốt hoặc dạng bấm…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, hợp kim, vật liệu khác…).

- Sử dụng phương pháp hóa học để xác định chất chứa bên trong bình xịt và tác dụng của chất đó đối với cơ thể người (do giám định viên hóa học thực hiện).

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về bình xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu bình xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản và nguyên lý hoạt động theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định mẫu vật còn khả năng còn sử dụng được hay không.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản và nguyên lý hoạt động theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 8 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu giám định:

Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật đặt cách xa cơ thể trong khoảng cách chiều dài cánh tay, bộ phận xả hơi hướng ra phía ngoài cơ thể, tiến hành rút chốt hoặc mở bộ phận giữ van và bóp bình xịt, hoặc bấm van xả hơi trong bình ra ngoài không khí.

5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá hiện tượng xả hơi của mẫu vật khi tiến hành thực nghiệm.

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị vỡ thân, gãy chốt… thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng còn sử dụng được:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, tiến hành xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu vật gửi giám định.
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng sử dụng được khi tối thiểu 01 trong số lần thực nghiệm, bằng cảm quan, cán bộ giám định nhận thấy có hơi xả ra từ bộ phận xả của mẫu vật.

- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng sử dụng được khi kết quả thực nghiệm không đạt được yêu cầu nêu trên.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là công cụ hỗ trợ, khả năng còn sử dụng được, tác dụng của chất bên trong mẫu vật đối với cơ thể người...

+ Khẳng định không là công cụ hỗ trợ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 72 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ (tương đương 10 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BÌNH XỊT HƠI CAY, HƠI NGẠT, CHẤT GÂY ĐỘC, CHẤT GÂY MÊ, CHẤT GÂY NGỨA







  





























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DÙI CUI ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, ethanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về công cụ hỗ trợ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về công cụ hỗ trợ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol, ethanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 32 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ dùi cui điện (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (tay cầm, thân: hình trụ tròn hoặc hình dạng khác, pin, bộ phận phóng điện; có hoặc không có còi, đèn chiếu sáng…).

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (thiết bị đo dòng điện, thiết bị thử điện…) để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận pin, mạch dao động, mạch khuyếch đại, bộ phận phóng điện… (do giám định viên kỹ thuật thực hiện).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về dùi cui điện.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu dùi cui điện theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bả và nguyên lý hoạt động theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định mẫu vật còn khả năng còn sử dụng được hay không.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản và nguyên lý hoạt động theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 8 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (kính bảo hộ, găng tay cao su…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu giám định:

Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật đặt cách xa cơ thể trong khoảng cách chiều dài cánh tay, bộ phận phóng điện hướng ra phía ngoài cơ thể, tiến hành bấm công tắc của dùi cui.

5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá hiện tượng phóng điện của mẫu vật khi tiến hành thực nghiệm.

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị gãy, chập, cháy… thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng còn sử dụng được:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, tiến hành xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu vật gửi giám định.
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng sử dụng được khi 01 trong số lần thực nghiệm, bằng cảm quan, cán bộ giám định nhận thấy có tia lửa điện phát ra xung quanh bộ phận phóng điện.

- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng sử dụng được khi kết quả thực nghiệm không đạt được yêu cầu nêu trên.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là công cụ hỗ trợ, khả năng còn sử dụng được, tác dụng của chất bên trong mẫu vật đối với cơ thể người...

+ Khẳng định không là công cụ hỗ trợ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 64 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 72 giờ (tương đương 09 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DÙI CUI ĐIỆN




 




























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DÙI CUI KIM LOẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, ethanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu cứng như ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về công cụ hỗ trợ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về công cụ hỗ trợ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol, ethanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 32 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ dùi cui kim loại (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (Tay cầm, thân: hình trụ tròn hoặc có cạnh, số lượng khúc).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, hợp kim, vật liệu khác…).

- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về dùi cui kim loại.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu dùi cui kim loại nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định mẫu vật còn khả năng còn sử dụng được hay không.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định ván gỗ, cố định sọ dừa…);
- Xác định khả năng còn sử dụng được: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay sử dụng mẫu vật để tiến hành các thao tác đập (đánh) bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm. Nếu thấy cần thiết, nên tiến hành thực nghiệm liên tục với các khoảng cách đủ để tác động vào vật đó, có hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: có gây ra hoặc không gây ra dấu vết lún, nứt, vỡ… trên bề mặt vật thực nghiệm.

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị gãy, nứt, sứt, mẻ… thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng còn sử dụng được:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, tiến hành xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu vật gửi giám định.
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng sử dụng được khi sau 01 lần thực nghiệm, mẫu vật không bị biến dạng đến mức không thể tiếp tục sử dụng.

- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng sử dụng được khi kết quả thực nghiệm không đạt được yêu cầu nêu trên.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là công cụ hỗ trợ, khả năng còn sử dụng được, tác dụng của chất bên trong mẫu vật đối với cơ thể người...

+ Khẳng định không là công cụ hỗ trợ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 72 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ (tương đương 10 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DÙI CUI KIM LOẠI




  




























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DÙI CUI CAO SU

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, ethanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu cứng như ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa…

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về công cụ hỗ trợ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về công cụ hỗ trợ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol, ethanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 32 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ dùi cui cao su (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (tay cầm, thân: hình trụ tròn hoặc hình dạng khác..).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, sử dụng các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, hợp kim hoặc cao su, hợp chất khác…).

- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: nhiệt, từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 8 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về dùi cui cao su.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu dùi cui cao su nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định mẫu vật còn khả năng còn sử dụng được hay không.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định ván gỗ, cố định sọ dừa…);
- Xác định khả năng còn sử dụng được: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay sử dụng mẫu vật để tiến hành các thao tác đập (đánh) bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm. Nếu thấy cần thiết, nên tiến hành thực nghiệm liên tục với các khoảng cách đủ để tác động vào vật đó, có hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: có gây ra hoặc không gây ra dấu vết lún, nứt, vỡ… trên bề mặt vật thực nghiệm.

- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị vỡ, gãy… thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng còn sử dụng được:

Căn cứ kết quả thực nghiệm, tiến hành xác định khả năng còn sử dụng được của mẫu vật gửi giám định.
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng sử dụng được khi sau 01 lần thực nghiệm, mẫu vật không bị biến dạng đến mức không thể tiếp tục sử dụng.

- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng sử dụng được khi kết quả thực nghiệm không đạt được yêu cầu nêu trên.

6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là công cụ hỗ trợ, khả năng còn sử dụng được, tác dụng của chất bên trong mẫu vật đối với cơ thể người...

+ Khẳng định không là công cụ hỗ trợ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 64 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 72 giờ (tương đương 09 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DÙI CUI CAO SU




  




























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH KIẾM

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)
2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có).

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa,…).

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm bên ngoài của các bộ phận (lưỡi: số lượng lưỡi sắc, hình dạng cong hoặc thẳng…; mũi: nhọn, tù, vát hoặc bằng; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với lưỡi…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất...

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về kiếm.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)

5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật…) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… cố định).

- Xác định độ sắc: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành các thao tác cắt, chém, chặt bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

- Xác định độ nhọn: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.
Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, cắt, chặt, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ)… thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH KIẾM





  





























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH GIÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp
- Phương pháp quan sát, cảm quan, xử lý mẫu;

- Phương pháp đo đạc, tính toán;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

- Phương pháp vật lý, hóa học;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Phương pháp khác (nếu có);

2.3. Lựa chọn phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương tiện: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), máy ảnh, thước dây, thước kẹp, thước góc, thiết bị kiểm tra kết cấu vật liệu, độ cứng, độ sắc nhọn,…

- Lựa chọn hóa chất: Hỗn hợp hóa chất có chứa methanol, acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic,…

- Lựa chọn vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật như: thịt lợn, thỏ,…) hoặc vật liệu cứng (ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa,…).

- Chuẩn bị khu vực thực nghiệm.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có), tài liệu về vũ khí thô sơ

- Chuẩn bị mẫu so sánh là mẫu nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có nguồn gốc chính thống về vũ khí thô sơ (nếu có).

2.5. Xử lý mẫu giám định


- Sử dụng các loại hóa chất như: Acetone, cồn 90 độ, axit vô cơ, axit formic, hỗn hợp hóa chất có thành phần methanol… để xử lý mẫu giám định.

- Sử dụng các loại nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để phát hiện, ghi nhận nhãn hiệu, ký hiệu… còn đọc được trên mẫu vật.

2.6. Chụp ảnh đối tượng giám định
- Chụp ảnh mẫu vật, ghi nhận cấu tạo, đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, các bộ phận chính, màu sắc, hình dạng... 

- Chụp ảnh riêng các bộ phận chính của mẫu vật, ghi nhận đặc điểm, thông số kỹ thuật cơ bản như: kích thước, hình dạng, nhãn hiệu, ký hiệu…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 40 giờ)
- Sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ) để tiến hành quan sát, ghi nhận đặc điểm bên ngoài của toàn bộ mẫu vật (hình dạng, màu sắc, các bộ phận chính, ký hiệu, nhãn hiệu nếu có…) và đặc điểm của các bộ phận (mũi giáo: hình dạng, số lượng cạnh, có cạnh sắc hay không; tay cầm: hình dạng, cách thức liên kết với mũi giáo…).

- Sử dụng phương pháp cảm quan, xử lý mẫu, các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…), nguồn sáng (trong đó có nguồn sáng đa phổ), để xác định sơ bộ vật liệu của các bộ phận chính (kim loại, gỗ, nhựa, vật liệu khác…).
- Sử dụng phương pháp vật lý, hóa học để xác định vật liệu của mẫu vật: từ tính, phân tích tia lửa, tác dụng với hóa chất…

- Sử dụng các dụng cụ đo thích hợp để đo kích thước của mẫu vật (kích thước tổng thể, kích thước riêng biệt từng bộ phận).

- Sử dụng các phương pháp quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng các phương tiện nghiệp vụ (kính lúp, kính hiển vi soi nổi…) để nghiên cứu các đặc điểm xác định mẫu vật thuộc dạng tự chế, hoán cải hay nguyên bản (độ hoàn thiện của các bộ phận chính, đánh giá mối liên kết giữa các bộ phận chính như: mối hàn, đinh tán, chốt giữ…).
- Sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng, độ sắc, nhọn (nếu có).

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 16 giờ)
- So sánh, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có nguồn gốc chính thống về giáo.

- So sánh với mẫu so sánh là mẫu vũ khí nguyên bản theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Sau khi tiến hành so sánh, đối chiếu:

Nếu mẫu vật đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), chuyển sang bước thực nghiệm để xác định khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất của mẫu vật.

Nếu mẫu vật không đạt yêu cầu về đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định của pháp luật (hoặc theo mẫu nguyên bản), giám định viên bỏ qua Bước 5, tiếp tục tiến hành từ Bước 6.
5. Bước 5: Thực nghiệm (tối đa 16 giờ)
5.1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thực nghiệm: 

- Phòng hoặc khu vực thực nghiệm.

- Vật thực nghiệm: Vật liệu sinh học tương tự cơ thể người (thịt động vật…) hoặc ván gỗ thông, gỗ xoan, sọ dừa...

- Phương tiện bảo hộ cá nhân (áo giáp, mũ, kính bảo hộ, găng tay…).

- Phương tiện khác (máy ảnh, máy quay, giá, kẹp, đinh, móc, thước…).

5.2. Tiến hành thực nghiệm xác định khả năng gây sát thương của mẫu vật gửi giám định:

- Cố định vật thực nghiệm (có thể dùng móc, kẹp, đinh kim loại… để cố định).

- Xác định khả năng gây sát thương: Cán bộ giám định ở tư thế đứng, dùng tay cầm mẫu vật gửi giám định tiến hành thao tác đâm, chém bằng lực tối đa lên vật thực nghiệm liên tục với khoảng cách đủ để tác động vào vật đó.

Nếu giám định viên thấy cần thiết, tiến hành thực nghiệm ở hướng và góc độ khác nhau (từ phải qua trái và ngược lại, từ trên xuống dưới và ngược lại, vuông góc hoặc tạo góc nghiêng so với vật thực nghiệm).
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm
- Ghi nhận, đánh giá đặc điểm dấu vết để lại do mẫu vật gửi giám định gây ra đối với vật thực nghiệm sau mỗi lần thao tác: độ sâu, rộng, nứt, toác, chiều hướng, các dấu vết phụ (xây xát, dập…) của vết đâm, chém… (Đo đạc, tính toán độ sâu, độ rộng, đặc điểm bờ mép của dấu vết nứt, toác, nham nhở…, chiều hướng dấu vết từ vùng có độ sâu, rộng nhiều đến vùng có độ sâu, rộng ít hơn...).
- Đánh giá tình trạng các bộ phận của mẫu vật sau khi tiến hành thực nghiệm (độ nguyên vẹn của các bộ phận, độ chắc chắn giữa các mối liên kết…).

Nếu trong quá trình thực nghiệm, mẫu vật bị biến dạng (gãy, nứt, sứt, mẻ…) thì cần ghi nhận trong Biên bản giám định.

5.4. Kết luận về khả năng gây sát thương:
Căn cứ kết quả thực nghiệm, xác định:
- Mẫu vật gửi giám định có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
- Mẫu vật gửi giám định không có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất.
6. Bước 6: Đánh giá, kết luận giám định 
- Kết luận khẳng định:

+ Khẳng định là vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương...

+ Khẳng định không là vũ khí thô sơ.

- Không đủ cơ sở kết luận.

7. Bước 7: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

8. Bước 8: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

9. Bước 9: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

9.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

9.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

10. Bước 10: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

Thời gian thực hiện giám định một trưng cầu, yêu cầu giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 80 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.
Tổng thời gian cho một vụ giám định có 01 đối tượng giám định tối đa 88 giờ (tương đương 11 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

* Lưu ý:

Nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành giám định súng, đạn được thực hiện theo quy trình này. Các nội dung yêu cầu giám định thuộc chuyên ngành khác (dấu vết cơ học, hóa học, sinh học, pháp y...) đối với mẫu vật gửi giám định được thực hiện theo quy trình giám định của chuyên ngành giám định tương ứng.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BIỂN SỐ XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 04 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định;


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương pháp giám định phù hợp loại dấu vết:

+ Phương pháp quan sát, đo đạc;

+ Phương pháp chụp ảnh; quay video, quét ảnh 3D (nếu có);

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

+ Phương pháp thực nghiệm.
+ Phương pháp hóa học.

- Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, máy quay video, thước dây, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D…

- Lựa chọn vật tư tạo mẫu thực nghiệm nếu đối tượng gửi giám định có khuôn dập biển số.

- Lựa chọn hóa chất: methanol, ethanol, isopropanol, eceton.

- Lựa chọn vật tư bảo hộ: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ…

2.3. Chuẩn bị mẫu cần giám định

​- Ký hiệu mẫu cần giám định.
- Sử dụng hóa chất làm sạch mẫu cần giám định.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh

- Lựa chọn mẫu so sánh được lưu tại Cơ quan giám định hoặc do người trưng cầu giám định tư pháp cung cấp.

- Ký hiệu của mẫu so sánh. 

- Sử dụng hóa chất làm sạch mẫu so sánh.

2.5. Ghi nhận đối tượng giám định

Chụp ảnh chung mẫu vật; quay video, quét 3D (nếu có); ghi nhận những đặc điểm chung như: loại, màu sắc, hình dạng, kích thước…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 24 giờ)

3.1. Nghiên cứu mẫu cần giám định

- Nghiên cứu đặc điểm chung (hình dáng, kích thước, màu sắc,....) của biển số và dấu vết hằn dập chữ, số, ký tự, Công an hiệu, Cảnh sát hiệu ở biển số cần giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng (dấu vết hằn dập chữ, số, ký tự, Công an hiệu, Cảnh sát hiệu) của biển số cần giám định:

+ Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết. 

3.2. Nghiên cứu mẫu so sánh (mẫu thực nghiệm hoặc mẫu được cung cấp)
- Nghiên cứu đặc điểm của mẫu so sánh là khuôn dập biển số: 

+ Đặc điểm khuôn dập biển số không thể hiện rõ, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm khuôn dập biển số thể hiện rõ, tiến hành thực nghiệm trên vật liệu phù hợp để tạo dấu vết so sánh.
- Nghiên cứu đặc điểm chung của mẫu so sánh: hình dạng, kích thước, màu sắc,.... của biển số và dấu vết hằn dập chữ, số, ký tự, Công an hiệu, Cảnh sát hiệu trên biển số.

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng (dấu vết hằn dập chữ, số, ký tự, Công an hiệu, Cảnh sát hiệu) của mẫu so sánh:

+ Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết. 

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 20 giờ)

- So sánh đặc điểm chung:

+ Đặc điểm chung khác nhau, kết luận khẳng định không đúng

+ Đặc điểm chung giống nhau, chuyển so sánh đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm riêng:

+ Đặc điểm riêng khác nhau, kết luận khẳng định không đúng hoặc không đủ cở kết luận.

+ Đặc điểm riêng giống nhau, kết luận khẳng định đúng.

- Ghi nhận kết quả so sánh.

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

- Kết luận khẳng định đúng

+ Dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự ở biển số cần giám định có đặc điểm giống với đặc điểm của dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự ở biển số so sánh.

+ Dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự ở biển số cần giám định là do khuôn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự gửi đến giám định tạo ra.

- Kết luận khẳng định không đúng

+ Dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự ở biển số cần giám định có đặc điểm khác với đặc điểm của dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự ở biển số so sánh.

+ Dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự ở biển số cần giám định không phải do khuôn dập Cảnh sát hiệu, Công an hiệu, chữ, số và ký tự gửi đến giám định tạo ra.

- Kết luận không đủ cơ sở kết luận.

6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định;

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định.

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên hoặc bưu chính

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 64 giờ (tương đương 08 ngày). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT BIỂN SỐ




 

 



 

 

 

 

 

 


 

 

 


  

 

 






 

 




QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT CÔNG CỤ

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 04 giờ) 

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định 

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định;  

- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định; 


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định 

- Lựa chọn phương pháp giám định phù hợp loại dấu vết: 

+ Phương pháp quan sát, đo đạc.

+ Phương pháp hóa học.

+ Phương pháp chụp ảnh, quay video, quét 3D (nếu có).

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.

+ Phương pháp thực nghiệm. 

- Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, thước dây, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D... 

- Lựa chọn vật tư phù hợp loại dấu vết. 

- Lựa chọn hóa chất: Methanol, Aceton, Ethanol, Isopropanol… làm rõ dấu vết.  

- Lựa chọn vật tư bảo hộ: khẩu trang, găng tay, kính chuyên dụng…

2.3. Chuẩn bị mẫu cần giám định


- Sử dụng hóa chất, đèn đa phổ làm rõ dấu vết.
- Ký hiệu mẫu cần giám định.
2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh 

- Sử dụng hóa chất, đèn đa phổ làm rõ dấu vết.

- Ký hiệu mẫu so sánh.

2.5. Ghi nhận đối tượng giám định 

Chụp ảnh chung mẫu vật, ghi hình, quét 3D, ghi nhận những đặc điểm chung như: kiểu, loại, màu sắc, hình dạng, kích thước...  

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 24 giờ) 

3.1. Nghiên cứu mẫu cần giám định 

- Nghiên cứu đặc điểm chung (hình dạng, kích thước...) của dấu vết cần giám định: 

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, xác định loại công cụ gây ra dấu vết, chuyển nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng (các đường xước, hằn, in....) của dấu vết cắt cần giám định: 

+ Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.  

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết.

3.2. Nghiên cứu mẫu so sánh: 

- Nghiên cứu đặc điểm của mẫu so sánh là công cụ:

+ Đặc điểm không thể hiện rõ, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm thể hiện rõ, tiến hành thực nghiệm trên vật liệu phù hợp để tạo dấu vết so sánh.

- Nghiên cứu đặc điểm chung (hình dạng, kích thước...) của dấu vết so sánh:

+ Đặc điểm chung của dấu vết so sánh không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết so sánh đủ yếu tố giám định chuyển sang bước nghiên cứu đặc điểm riêng. 

- Nghiên cứu đặc điểm riêng (các đường xước, hằn, in....) của dấu vết so sánh: 

+ Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.  

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết.

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 20 giờ) 

- So sánh đặc điểm chung: 

+ Đặc điểm chung khác nhau: kết luận khẳng định không đúng. 

+ Đặc điểm chung giống nhau: xác định loại đối tượng tạo ra dấu vết và chuyển so sánh đặc điểm riêng.  

- So sánh đặc điểm riêng: 

+ Đặc điểm riêng khác nhau: kết luận khẳng định không đúng hoặc không đủ cơ sở kết luận. 

+ Đặc điểm riêng giống nhau: kết luận khẳng định đúng. 

- Ghi nhận kết quả so sánh. 

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ) 

- Kết luận khẳng định đúng: 

+ Dấu vết cần giám định do công cụ tạo ra.

+ Dấu vết cần giám định do công cụ gửi làm mẫu so sánh tạo ra.

+ Dấu vết cần giám định và dấu vết gửi làm mẫu so sánh do cùng một công cụ tạo ra.

- Kết luận khẳng định không đúng:

+ Dấu vết cần giám định không phải do công cụ gửi làm mẫu so sánh tạo ra.

+ Dấu vết cần giám định và dấu vết gửi làm mẫu so sánh không phải do cùng một công cụ tạo ra.

- Không đủ cơ sở kết luận;

+ Không đủ cơ sở kết luận dấu vết cần giám định do loại công cụ nào tạo ra.

+ Không đủ cơ sở kết luận dấu vết cần giám định có phải do công cụ gửi làm mẫu so sánh tạo ra hay không.

+ Không đủ cơ sở kết luận dấu vết cần giám định và dấu vết gửi làm mẫu so sánh do cùng một công cụ tạo ra.

6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định 

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định 

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định); 

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định; 

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định.  

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định 

8.1. Trường hợp trả trực tiếp 

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có); 

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định; 

- Trả 01 bản Kết luận giám định; 

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có); 

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có). 

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính  hoặc trên môi trường điện tử
- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có); 

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi).    

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định 

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. 

* Thời hạn giám định:  

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính 08 giờ. 

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 64 giờ (tương đương 8 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT CÔNG CỤ
   





 


 

 


 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH KHÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định;


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị người trưng cầu giám định tư pháp cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định.

2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương pháp giám định phù hợp loại dấu vết:

+ Phương pháp quan sát, đo đạc;

+ Phương pháp chụp ảnh; quay video, quét ảnh 3D (nếu có);

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh;

+ Phương pháp hóa học;

+ Phương pháp thực nghiệm;

- Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, máy quay video, thước dây, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D…

- Lựa chọn hóa chất: methanol, ethanol, isopropanol, aceton.

- Lựa chọn vật tư bảo hộ: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ… 

2.3.Chuẩn bị mẫu cần giám định

- Ký hiệu ổ khóa, chìa khóa cần giám định.

- Xác định loại ổ khóa, chìa khóa.

- Nghiên cứu cấu tạo của loại ổ khoá, chìa khoá.

- Tiến hành tháo, cưa khoá để tách phần nhĩ và chốt khoá.

- Đánh số thứ tự chốt chìa từ ngoài vào trong.

- Sử dụng hoá chất, đèn đa phổ để làm rõ dấu vết.

2.4.Chuẩn bị mẫu so sánh

- Ký hiệu ổ khóa, chìa khóa làm mẫu so sánh.

- Sử dụng hoá chất, đèn đa phổ để làm rõ dấu vết.

2.5 Ghi nhận đối tượng gửi giám định

Chụp ảnh chung mẫu vật; quay video, quét 3D (nếu có); ghi nhận những đặc điểm chung như: loại, màu sắc, hình dạng, kích thước…
3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 20 giờ)

3.1. Nghiên cứu mẫu cần giám định

3.1.1 Đối với trường hợp giám định dấu vết vật lạ trong ổ khoá
Nghiên cứu đặc điểm chung:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước ở các chi tiết bên trong ổ khoá.

- Ghi nhận đặc điểm chung của dấu vết.
- Đặc điểm chung không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm chung đủ yếu tố giám định, chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

Nghiên cứu đặc điểm riêng:

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước ở các chi tiết bên trong ổ khoá.

- Ghi nhận đặc điểm riêng của dấu vết.
- Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

3.1.2 Đối với trường hợp giám định chìa khóa có nguyên bản hay không

Nghiên cứu đặc điểm chung:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của chìa khoá cần giám định: bề mặt của chìa khoá, bề mặt răng chìa của mẫu cần giám định.

- Ghi nhận đặc điểm chung.
- Đặc điểm chung không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm chung đủ yếu tố giám định, chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

Nghiên cứu đặc điểm riêng:

-Nghiên cứu đặc điểm riêng của chìa khoá cần giám định: bề mặt của chìa khoá, bề mặt răng chìa của mẫu cần giám định.

- Ghi nhận đặc điểm riêng.
- Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

3.1.3 Đối với trường hợp giám định chìa khóa gửi giám định có đóng,mở được ổ khóa cần giám định hay không


Nghiên cứu đặc điểm chung:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của ổ khoá cần giám định: loại, số lượng rãnh nhĩ, chốt chìa.

- Ghi nhận đặc điểm chung.
- Đặc điểm chung không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm chung đủ yếu tố giám định, chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

Nghiên cứu đặc điểm riêng:

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của ổ khoá cần giám định: thứ tự, độ cao thấp rãnh nhĩ, chốt chìa.

- Ghi nhận đặc điểm riêng.
- Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

3.2 Nghiên cứu mẫu so sánh

3.2.1 Đối với trường hợp giám định dấu vết vật lạ trong ổ khoá

Nghiên cứu đặc điểm chung:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước ở các chi tiết bên trong ổ khoá do chìa khoá thường dùng để đóng mở ổ khoá tạo ra.

- Ghi nhận đặc điểm chung của dấu vết.
- Đặc điểm chung không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm chung đủ yếu tố giám định, chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

Nghiên cứu đặc điểm riêng:

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của dấu vết biến dạng, hằn, trượt xước ở các chi tiết bên trong ổ khoá do chìa khoá thường dùng để đóng mở ổ khoá tạo ra.

- Ghi nhận đặc điểm riêng của dấu vết.
- Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

3.2.2 Đối với trường hợp giám định chìa khóa có nguyên bản hay không

Nghiên cứu đặc điểm chung:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của chìa khoá gửi làm mẫu so sánh: bề mặt của chìa khoá, bề mặt răng chìa của mẫu so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm chung.
- Đặc điểm chung không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm chung đủ yếu tố giám định, chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

Nghiên cứu đặc điểm riêng:

-Nghiên cứu đặc điểm riêng của chìa khoá gửi làm mẫu so sánh: bề mặt của chìa khoá, bề mặt răng chìa của mẫu so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm riêng.
- Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

3.2.3 Đối với trường hợp giám định chìa khóa gửi giám định có đóng, mở được ổ khóa cần giám định hay không

Nghiên cứu đặc điểm chung:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của chìa khoá gửi giám định: loại, số lượng rãnh chìa, răng chìa của mẫu gửi giám định.

- Ghi nhận đặc điểm chung.
- Đặc điểm chung không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm chung đủ yếu tố giám định, chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

Nghiên cứu đặc điểm riêng:

-Nghiên cứu đặc điểm riêng của chìa khoá gửi giám định: thứ tự, độ cao thấp, độ nghiêng rãnh chìa, răng chìa của mẫu gửi giám định.

- Ghi nhận đặc điểm riêng.
- Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước đánh giá, kết luận giám định.

- Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 20 giờ)

4.1 Đối với trường hợp giám định dấu vết vật lạ trong ổ khoá

So sánh đặc điểm chung:

+ Đặc điểm chung khác nhau: kết luận có dấu vết lạ. 

+ Đặc điểm chung giống nhau: chuyển sang nghiên cứu đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm riêng: 

+ Đặc điểm riêng khác nhau: kết luận có dấu vết lạ hoặc không đủ cơ sở. 

+ Đặc điểm riêng giống nhau: kết luận không có dấu vết lạ. 

- Ghi nhận kết quả so sánh. 

4.2 Đối với trường hợp giám định chìa khóa có nguyên bản hay không

- So sánh đặc điểm chung: 

+ Đặc điểm chung khác nhau: kết luận khẳng định không phải chìa nguyên bản. 

+ Đặc điểm chung giống nhau: chuyển so sánh đặc điểm riêng.  

- So sánh đặc điểm riêng: 

+ Đặc điểm riêng khác nhau: kết luận khẳng định không phải chìa nguyên bản hoặc không đủ cơ sở kết luận. 

+ Đặc điểm riêng giống nhau: kết luận khẳng định chìa khóa gửi giám định là chìa khóa nguyên bản. 

- Ghi nhận kết quả so sánh. 

4.3 Đối với trường hợp giám định chìa khóa gửi giám định có đóng,mở được ổ khóa cần giám định hay không

- So sánh đặc điểm chung: 

+ Đặc điểm chung khác nhau: kết luận khẳng định không đóng, mở được ổ khóa

+ Đặc điểm chung giống nhau: chuyển so sánh đặc điểm riêng.  

- So sánh đặc điểm riêng: 

+ Đặc điểm riêng khác nhau: kết luận khẳng định không đóng, mở được ổ khóa. 

+ Đặc điểm riêng giống nhau: kết luận khẳng định chìa khóa đóng, mở được ổ khóa. 

- Ghi nhận kết quả so sánh. 

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

5.1 Đối với trường hợp giám định dấu vết vật lạ trong ổ khoá
- Kết luận khẳng định đúng: Bên trong ổ khóa (bề mặt rãnh nhĩ và chốt khoá) có dấu vết lạ;


- Kết luận khẳng định không đúng: Bên trong ổ khóa (bề mặt rãnh nhĩ và chốt khoá) không có dấu vết lạ;

- Không đủ cơ sở kết luận.


5.2 Đối với trường hợp giám định chìa khóa có nguyên bản hay không

- Kết luận khẳng định đúng: Chìa khóa cần giám định là chìa khóa nguyên bản; 


- Kết luận khẳng định không đúng: Chìa khóa cần giám định là chìa khóa sao chép; 

- Không đủ cơ sở kết luận.

5.3 Đối với trường hợp giám định chìa khóa gửi giám định có đóng,mở được ổ khóa cần giám định hay không
- Kết luận khẳng định đúng: Chìa khóa gửi giám định đóng, mở được được ổ khóa cần giám định;

- Kết luận khẳng định không đúng: Chìa khóa gửi giám định không đóng, mở được ổ khóa cần giám định;
- Không đủ cơ sở kết luận.
6. Bước 6: Xây dựng hồ sơ giám định 

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử
- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một mẫu từ 24 giờ đến 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính 08 giờ.


Tổng thời gian giám định một mẫu từ 32 giờ đến 64 giờ (tương đương từ 04 ngày đến 09 ngày). 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT KHÓA




QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT KHỚP

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 04 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định;


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Lựa chọn phương pháp giám định phù hợp loại dấu vết:

+ Phương pháp quan sát, đo đạc.

+ Phương pháp chụp ảnh; quay video, quét ảnh 3D (nếu có);

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh.

+ Phương pháp hóa học.

- Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, thước dây, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D (nếu có)...

- Lựa chọn vật tư, hóa chất giám định phù hợp loại dấu vết: methanol, ethanol, isopropanol, acetone, acid phosphoric, acid clohydric.

2.3. Chuẩn bị mẫu giám định.

- Sử dụng hóa chất làm sạch bề mặt mẫu giám định.

- Ký hiệu mẫu giám định.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh.

- Sử dụng hóa chất làm sạch bề mặt mẫu so sánh.

- Ký hiệu mẫu so sánh.

2.5. Ghi nhận đối tượng giám định

Chụp ảnh chung, ghi hình, quét 3D (nếu có) mẫu vật, ghi nhận những đặc điểm chung như: kiểu, loại, màu sắc, hình dạng, kích thước... 

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 24 giờ)

3.1. Mẫu cần giám định

- Nghiên cứu đặc điểm chung của mẫu, dấu vết cần giám định:

+ Đặc điểm chung của mẫu, dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của mẫu, dấu vết đủ yếu tố giám định, nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của dấu vết cần giám định:

+ Đặc điểm riêng của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm riêng của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm của mẫu, dấu vết.
3.2. Mẫu so sánh: 

- Nghiên cứu đặc điểm chung của mẫu, dấu vết so sánh:

+ Đặc điểm chung của mẫu, dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của mẫu, dấu vết đủ yếu tố giám định, nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của dấu vết so sánh:

+ Đặc điểm riêng của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm riêng của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm của mẫu, dấu vết.

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 20 giờ)

- So sánh đặc điểm chung:

+ Đặc điểm chung khác nhau: Kết luận khớp.

+ Đặc điểm chung giống nhau, chuyển so sánh đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm riêng:

+ Đặc điểm riêng khác nhau, Kết luận không khớp hoặc không đủ cơ sở kết luận;

+ Đặc điểm riêng trùng khớp, Kết luận khớp;

- Ghi nhận kết quả so sánh.

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

- Kết luận khẳng định đúng:

Mẫu giám định và mẫu so sánh bị gãy, rời, đứt,… ra từ cùng một vật.

- Kết luận khẳng định không đúng:

Mẫu giám định và mẫu so sánh không phải bị gãy, rời, đứt,… ra từ cùng một vật.

- Không đủ cơ sở kết luận:

Không đủ cơ sở để xác định mẫu giám định và mẫu so sánh có phải bị gãy, rời, đứt,… ra từ cùng một vật hay không.

6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định


Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định;

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định.

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử
- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 64 giờ (tương đương 8 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.
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QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT RĂNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 04 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định;


- Ký hiệu mẫu cần giám định.

- Ký hiệu mẫu so sánh. 

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện và vật tư giám định

- Lựa chọn phương pháp giám định phù hợp loại dấu vết:

+ Phương pháp quan sát, đo đạc.

+ Phương pháp chụp ảnh; quay video, quét ảnh 3D (nếu có);

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.

+ Phương pháp thực nghiệm.

- Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, máy quay video, thước tỷ lệ, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D (nếu có)...

- Lựa chọn vật liệu phù hợp để thực nghiệm tạo mẫu so sánh.

- Lựa chọn vật tư bảo hộ: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ…

2.3. Chuẩn bị mẫu cần giám định

​- Ký hiệu mẫu cần giám định.
- Sử dụng hóa chất làm sạch mẫu cần giám định.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh

- Ký hiệu của mẫu so sánh. 

- Sử dụng hóa chất làm sạch mẫu so sánh.

2.5. Ghi nhận đối tượng giám định

Chụp ảnh chung mẫu vật; quay video, quét 3D (nếu có); ghi nhận những đặc điểm chung: hình dạng, kích thước…

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 24 giờ)

3.1. Mẫu cần giám định

- Nghiên cứu vật mang vết để xác định: vật liệu, tình trạng hình dạng, kích thước, màu sắc,...

- Nghiên cứu đặc điểm chung của dấu vết cần giám định: hình dạng của dấu vết, kích thước, số lượng dấu vết hằn hoặc xước; hình dạng bề mặt dấu vết.

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, kết thúc giám định tách biệt và chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng (các đường xước, hằn, in.... trên bề mặt vật mang vết) của dấu vết cần giám định:

+ Đặc điểm riêng của dấu vết không đủ yếu tố giám định, kết thúc giám định tách biệt và chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm riêng của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm của dấu vết.

3.2. Mẫu thực nghiệm hoặc mẫu so sánh:


- Tiến hành thực nghiệm tạo mẫu so sánh.

- Nghiên cứu dấu vết thực nghiệm làm mẫu so sánh hoặc nghiên cứu dấu vết gửi làm mẫu so sánh:

- Nghiên cứu đặc điểm chung của dấu vết thực nghiệm: hình dạng của dấu vết, kích thước, số lượng dấu vết hằn hoặc xước; hình dạng bề mặt dấu vết.

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, kết thúc giám định tách biệt và chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng (các đường xước, hằn, in.... trên bề mặt vật mang vết) của dấu vết thực nghiệm:

+ Đặc điểm riêng của dấu vết không đủ yếu tố giám định, kết thúc giám định tách biệt và chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm riêng của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

4. Bước 4: Giám định so sánh (tối đa 20 giờ)  

- So sánh đặc điểm chung:

+ Đặc điểm chung khác nhau: chuyển bước đánh giá, kết luận.

+ Đặc điểm chung giống nhau, chuyển so sánh đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm riêng:

+ Đặc điểm riêng khác nhau: chuyển bước đánh giá, kết luận;

+ Đặc điểm riêng trùng khớp, kết luận đúng đối tượng;

- Ghi nhận đặc điểm của dấu vết.

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

- Kết luận khẳng định: đúng đối tượng/không đúng đối tượng; 

- Không đủ cơ sở kết luận;

6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

8. Bước 8: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định;

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định.

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 64 giờ (tương đương 08 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT RĂNG



 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 





 


 

 

 





QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT CHÂN, GIÀY, DÉP

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 4 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong Quyết định trưng cầu giám định (hoặc văn bản yêu cầu giám định);

- Kiểm tra số lượng, ký hiệu, hình thái dấu vết cần giám định;

- Kiểm tra số lượng, ký hiệu, hình thái mẫu so sánh hoặc dấu vết so sánh.

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Căn cứ đối tượng gửi giám định, đối tượng gửi làm mẫu so sánh để lựa chọn phương pháp giám định phù hợp:

+ Phương pháp hóa học;

+ Phương pháp quan sát, đo đạc;

+ Phương pháp chụp ảnh; quay video, quét ảnh 3D (nếu có);

+ Phương pháp thực nghiệm;

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh. 
 - Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, thước dây, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D, …

- Lựa chọn vật tư, hóa chất giám định.

+ Hóa chất: Ninhydrin, 1,8-diaza-9fluorenone (DFO), Nitrat bạc, I ốt- Benzoflavone, Amido Black, Hungarian red, Luminol, Sudan Black, Gentian violet. Crystal viole, Tetramethylbenzidine (TMB), Ethanol, Isopropanol, Methanol…

+ Lựa chọn vật tư phù hợp tạo mẫu thực nghiệm: giấy, vải, ru lô, mực lăn, thạch cao, silicone, ...

- Lựa chọn vật tư bảo hộ phù hợp.

2.3. Chuẩn bị mẫu cần giám định

- Kí hiệu mẫu cần giám định.

- Sử dụng hóa chất, đèn đa phổ phù hợp để làm rõ dấu vết.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh 

- Mẫu so sánh được lưu tại Cơ quan giám định hoặc do người trưng cầu giám định tư pháp cung cấp.

- Kí hiệu mẫu so sánh.

 - Sử dụng hóa chất, đèn đa phổ phù hợp để làm rõ dấu vết.

2.5. Ghi nhận đối tượng giám định

Chụp ảnh chung mẫu vật, ghi hình, quét 3D lấy ảnh 3D dấu vết, ghi nhận được những đặc điểm chung như: kiểu, loại, màu sắc, hình dạng, kích thước, kiểu vân... 

- Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm chung (hình dáng, kích thước dấu vết, kiểu vân,....) của dấu vết chân, giày, dép cần giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm riêng của dấu vết cần giám định: các dị tật của dấu vết chân; lỗi của đế giày, dép trong quá trình sản xuất hoặc các đặc điểm được hình thành trong quá trình sử dụng và sửa chữa (vết rách, thủng, may vá…).
+ Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết. 

3.2. Nghiên cứu mẫu so sánh

- Nghiên cứu đặc điểm của mẫu so sánh là giày, dép:

+ Đặc điểm không thể hiện rõ, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm thể hiện rõ, tiến hành thực nghiệm trên vật liệu tương tự như vật mang dấu vết cần giám định để tạo dấu vết so sánh.

- Nghiên cứu đặc điểm chung của dấu vết so sánh:

+ Dấu vết so sánh không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết so sánh thể hiện rõ chuyển sang bước giám định so sánh.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của dấu vết so sánh:

+ Đặc điểm riêng của dấu vết so sánh không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng của dấu vết so sánh đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết. 

Bước 4:  Giám định so sánh (tối đa 20 giờ)

- So sánh đặc điểm chung:

+ Đặc điểm chung khác nhau, kết luận không đúng đối tượng (chân, giày, dép).
+ Đặc điểm chung giống nhau: 

* Đánh giá loại đối tượng gây ra;

* Chuyển so sánh đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm riêng:

+ Đặc điểm riêng giống nhau, kết luận đúng đối tượng.

+ Đặc điểm riêng khác nhau, đánh giá đặc điểm và số lượng đặc điểm riêng để có hai hướng kết luận:

* Kết luận không đúng đối tượng; 

* Kết luận không đủ cơ sở xác định.

- Ghi nhận kết quả so sánh.

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

- Khẳng định đúng đối tượng: 

+ Dấu vết vân đế giày, dép ghi thu tại hiện trường vụ án do đế chiếc giày, dép (trái, phải) của đôi giày, dép gửi đến giám định tạo ra.

+ Dấu vết chân ghi thu tại hiện trường vụ án do chân trái, phải của đối tượng Nguyễn Văn A tạo ra.

- Khẳng định không đúng đối tượng:

+ Dấu vết vân đế giày, dép ghi thu tại hiện trường vụ án không phải do đế chiếc giày, dép (trái, phải) của đôi giày/dép gửi đến giám định tạo ra.

+ Dấu vết chân ghi thu tại hiện trường vụ án không phải do chân trái, phải của đối tượng Nguyễn Văn A tạo ra.

- Không đủ cơ sở kết luận.
+ Không đủ cơ sở xác định dấu vết vân đế giày, dép ghi thu tại hiện trường vụ án do đế chiếc giày, dép gửi đến giám định tạo ra.

+ Không đủ cơ sở xác định dấu vết chân ghi thu tại hiện trường vụ án do chân của đối tượng Nguyễn Văn A tạo ra.

6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định 
Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên dự thảo Kết luận giám định; thiết lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Giám định viên ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định.

8. Bước 8: Trả kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định;

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định.

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.


Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 64 giờ (tương đương 8 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định. (sửa theo chung của Viện, gộp từ B6-B9 còn 02 bước).

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT CHÂN, GIÀY DÉP
   








 

 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT LỐP XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 4 giờ)

2.1. Nghiên cứu nội dung, yêu cầu, đối tượng giám định

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong Quyết định trưng cầu giám định (hoặc văn bản yêu cầu giám định);

- Kiểm tra số lượng, ký hiệu, hình thái dấu vết cần giám định;

- Kiểm tra số lượng, ký hiệu, hình thái mẫu so sánh hoặc dấu vết so sánh.

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
2.2. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định

- Căn cứ đối tượng gửi giám định, đối tượng gửi làm mẫu so sánh để lựa chọn phương pháp giám định phù hợp:

+ Phương pháp hóa học;

+ Phương pháp quan sát, đo đạc;

+ Phương pháp chụp ảnh; quay video, quét ảnh 3D (nếu có);

+ Phương pháp thực nghiệm;

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh. 

- Lựa chọn phương tiện giám định: Kính lúp, kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi so sánh, nguồn sáng đa phổ, máy ảnh, thước dây, thước kẹp, hệ thống giám định ứng dụng công nghệ 2D và 3D, …

- Lựa chọn vật tư, hóa chất giám định.

+ Hóa chất: Amido Black, Hungarian red, Luminol, Sudan Black, Gentian violet. Crystal viole, Tetramethylbenzidine (TMB), Ethanol, Isopropanol, Methanol…

+ Lựa chọn vật tư phù hợp tạo mẫu thực nghiệm: giấy, vải, ru lô, mực lăn, thạch cao, silicone, ...

- Lựa chọn vật tư bảo hộ phù hợp.

2.3. Chuẩn bị mẫu cần giám định

- Kí hiệu mẫu cần giám định.

- Sử dụng hóa chất, đèn đa phổ phù hợp để làm rõ dấu vết.

2.4. Chuẩn bị mẫu so sánh 

- Mẫu so sánh được lưu tại Cơ quan giám định hoặc do người trưng cầu giám định tư pháp cung cấp.

- Kí hiệu mẫu so sánh.

- Sử dụng hóa chất, đèn đa phổ phù hợp để làm rõ dấu vết.

2.5. Ghi nhận đối tượng giám định

Chụp ảnh chung mẫu vật, ghi hình, quét 3D lấy ảnh 3D dấu vết, ghi nhận được những đặc điểm chung như: kiểu, loại, màu sắc, hình dạng, kích thước, kiểu vân... 

3. Bước 3: Giám định tách biệt (tối đa 24 giờ)

3.1. Nghiên cứu mẫu cần giám định

- Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm chung (hình dáng, kích thước dấu vết, kiểu hoa văn, chủng loại lốp, khoảng cách giữa các rãnh vân....) của dấu vết lốp xe cần giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết đủ yếu tố giám định, chuyển nghiên cứu đặc điểm riêng.

- Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm riêng của dấu vết cần giám định. 

+ Đặc điểm riêng không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết. 

3.2. Nghiên cứu mẫu so sánh
- Nghiên cứu đặc điểm của mẫu so sánh là lốp xe: 

+ Đặc điểm không thể hiện rõ, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm thể hiện rõ, tiến hành thực nghiệm trên vật liệu tương tự như vật mang dấu vết cần giám định để tạo dấu vết so sánh.

- Nghiên cứu đặc điểm chung của dấu vết so sánh

+ Dấu vết so sánh không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước kết luận giám định.

+ Đặc điểm chung của dấu vết so sánh thể hiện rõ chuyển sang bước giám định so sánh.

- Nghiên cứu đặc điểm riêng của dấu vết so sánh:

+ Đặc điểm riêng của dấu vết so sánh không đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh đặc điểm chung.

+ Đặc điểm riêng của dấu vết so sánh đủ yếu tố giám định, chuyển sang bước giám định so sánh.

- Ghi nhận đặc điểm dấu vết. 

Bước 4:  Giám định so sánh (tối đa 20 giờ)

- So sánh đặc điểm chung:

+ Đặc điểm chung khác nhau, kết luận không đúng đối tượng (lốp để lại dấu vết trên hiện trường).

+ Đặc điểm chung giống nhau: 

* Đánh giá loại đối tượng gây ra;

* Chuyển so sánh đặc điểm riêng.

- So sánh đặc điểm riêng:

+ Đặc điểm riêng giống nhau, kết luận đúng đối tượng.

+ Đặc điểm riêng khác nhau, đánh giá đặc điểm và số lượng đặc điểm riêng để có hai hướng kết luận:

* Kết luận không đúng đối tượng;

* Kết luận không đủ cơ sở xác định.

- Ghi nhận kết quả so sánh.

5. Bước 5: Đánh giá, kết luận giám định (tối đa 08 giờ)

- Khẳng định đúng đối tượng: 

Dấu vết vân lốp xe ghi thu tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, trên quần áo đồ vật của nạn nhân do lốp bánh xe ô tô/mô tô gửi đến giám định tạo ra.

- Khẳng định không đúng đối tượng.
Dấu vết vân lốp xe ghi thu tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, trên quần áo đồ vật của nạn nhân không phải do lốp bánh xe ô tô, mô tô gửi đến giám định tạo ra.

- Không đủ cơ sở kết luận.
Không đủ cơ sở xác định dấu vết vân lốp xe ghi thu tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, trên quần áo đồ vật của nạn nhân do lốp bánh xe ô tô gửi đến giám định tạo ra.
6. Bước 6: Lập hồ sơ giám định 
Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

7. Bước 7: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên dự thảo Kết luận giám định; thiết lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Giám định viên ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định.

8. Bước 8: Trả kết luận giám định và đối tượng giám định

8.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định;

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định.

8.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

9. Bước 9: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định: 

Thời gian thực hiện giám định một vụ tối đa 56 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính tối đa 08 giờ.

Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 64 giờ (tương đương 8 ngày làm việc). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định./.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT LỐP XE
   



 



 

 


 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

TRONG TỆP VIDEO
(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 04 giờ)
- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định và các tài liệu có liên quan.


- Kiểm tra số lượng, định dạng, đánh giá đối tượng giám định; tạo bản sao mẫu cần giám định, tạo mã hàm băm.

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện giám định.

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
3. Bước 3: Tiến hành giám định (tối đa 56 giờ)

3.1. Quan sát, phân tích hình ảnh.
* Xác thực tệp video; kết quả:

- Nếu tệp video không bị cắt ghép chỉnh sửa thì tiến hành các bước tiếp theo để tính tốc độ.

- Nếu tệp video bị cắt ghép chỉnh sửa hoặc không xác định được tệp video có bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hay không thì ra kết luận: Không tiến hành tính tốc độ của phương tiện.

* Quan sát đánh giá chất lượng hình ảnh, xác định phương tiện cần tính tốc độ, đánh giá sự chuyển động của phương tiện có đủ thông tin cho việc tính tốc độ hay không. Kết quả:

- Nếu chất lượng hình ảnh kém, không xác định được vị trí quãng đường di chuyển của phương tiện thì ra kết luận không xác định được tốc độ của phương tiện.

- Nếu chất lượng hình ảnh tốt, xác định được vị trí quãng đường di chuyển của phương tiện thì tiến hành tính tốc độ phương tiện.

3.2 Tính tốc độ phương tiện.

- Sử dụng phần mềm chuyên dụng để xác định số lượng khung hình (frame), từ đó tính thời gian (t) phương tiện di chuyển hết quãng đường cần xác định.

Tính tốc độ dựa vào công thức vật lý:

v =  [image: image4.png]


   (tốc độ bằng quãng đường chia thời gian), trong đó:
+ s: là quãng đường di chuyển của phương tiện được xác định thông qua các tài liệu thu thập.

+ t: là thời gian (có thể xác định thông qua số lượng khung hình của phương tiện di chuyển hết quãng đường cần xác định, hoặc dựa trên số % giây).

Lưu ý cần xác định sai số của tốc độ (∆v) dựa trên công thức sau: 

v1 = [image: image6.png]£1



 (v1 là tốc độ của phương tiện khi giảm đi không quá 01 khung hình)

v2 = [image: image8.png]2



 ( v2 là tốc độ của phương tiện khi tăng thêm không quá 01 khung hình)


∆v1=v1-v (∆v1 (giá trị tuyệt đối) là sai số tốc độ của phương tiện khi giảm đi không quá 01 khung hình)


∆v2=v2-v (∆v2 (giá trị tuyệt đối) là sai số tốc độ của phương tiện khi tăng thêm không quá 01 khung hình)

(lý do: việc xác định chuẩn khung hình tại thời điểm phương tiện chạm vào điểm đầu tiên và điểm kết thúc trên quãng đường di chuyển cần xác định của phương tiện rất khó, việc cộng trừ khung hình để tăng tính chính xác, tránh rủi ro sai số khi tính tốc độ)

        ∆v= [image: image10.png]Avi+Av2





- Sử dụng phần mềm chuyên dụng để xác định tự động tốc độ của phương tiện. Phần mềm sẽ xác định được trong dải tốc độ mà người dùng cài đặt có phương tiện nào di chuyển trong khoảng đó hay không.

3.3. Đánh giá và tổng hợp kết quả

- Không xác định được tốc độ của phương tiện.

- Xác định được tốc độ của phương tiện.

4. Bước 4: Kết luận giám định (tối đa 04 giờ)
- Tốc độ trung bình của phương tiện là …km/h (+/- ∆v).

- Không xác định được tốc độ của phương tiện (lý do);

- Không đủ cơ sở xác định tốc độ của phương tiện (lý do).
5. Bước 5: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

6. Bước 6: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; xây dựng hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

7. Bước 7: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

7.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

7.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

8. Bước 8: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn giám định:

- Thời gian thực hiện giám định một vụ (với khối lượng công việc: tính tốc độ 01 phương tiện trong 01 tệp video (không có âm thanh), trong trường hợp số lượng phương tiện tính tốc độ nhiều hơn, cứ mỗi phương tiện sẽ được tính là 01 vụ mới trừ những phần việc đã giám định) tối đa 64 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính 04 giờ.
- Tổng thời gian giám định một vụ tối đa 68 giờ (tương đương 8,5 ngày). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ TRONG TỆP VIDEO





QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH XÁC THỰC NỘI DUNG ÂM THANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 08 giờ)

- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định và các tài liệu có liên quan;



- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện giám định:


+ Chuẩn bị các phương tiện để xác thực nội dung âm thanh trong tệp gửi giám định;

+ Tạo bản sao mẫu cần giám định, tạo mã hàm băm;


- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
3. Bước 3: Giám định (tối đa 24 giờ)

3.1. Cảm thụ thính giác, phân tích thông tin âm thanh

Cảm thụ thính giác và đánh giá tính logic của nội dung âm thanh, đặc biệt những phần có nội dung quan trọng liên quan trực tiếp tới vụ án, những đoạn âm thanh có dấu hiệu không bình thường. 


3.2. Phân tích bằng các phương tiện giám định


- Phương pháp phân tích siêu dữ liệu (metadata): Phân tích chi tiết thông tin siêu dữ liệu như ngày giờ tạo tệp, vị trí địa lý, phần mềm chỉnh sửa, biên tập, thiết bị khởi tạo (nếu có); 



- Sử dụng các công cụ phân tích phổ âm thanh: Lựa chọn các công cụ phù hợp để quan sát, phân tích, đánh giá những dấu hiệu bất thường trong phổ âm thanh của file gửi giám định như: phân tích phổ nhiễu nền, phân tích phổ pha, phân tích tính ổn định của cấu trúc hài tại các âm hữu thanh, phát hiện các đoạn âm thanh trùng lặp...

4. Bước 4: Đánh giá, Kết luận giám định (tối đa 04 giờ)

- Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh trong tệp gửi giám định;


- Tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh trong tệp gửi giám định (nêu rõ thời điểm);



- Không đủ cơ sở xác định được tệp gửi giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh hay không (nêu rõ nguyên nhân).


- Không xác định được tệp gửi giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh hay không (nêu rõ nguyên nhân).
5. Bước 5: Lập hồ sơ giám định


Hồ sơ giám định được lập theo quy định của pháp luật, gồm:



- Quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;


- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định;


- Biên bản giám định;


- Kết luận giám định;


- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 


- Bản ảnh giám định (nếu có);


- Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có);


- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);


- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

6. Bước 6: Hoàn thành quá trình giám định


- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);


- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;


- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

7. Bước 7: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

7.1. Trường hợp trả trực tiếp


- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);

- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;


- Trả 01 bản Kết luận giám định;


- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);


- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

7.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

8. Bước 8: Lưu hồ sơ giám định


Toàn bộ hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
* Thời hạn giám định:
- Thời gian thực hiện giám định một vụ (tối thiểu một mẫu giám định là một tệp có thời lượng nhỏ hơn hoặc bằng 20 phút (trong trường hợp tệp có thời lượng dài hơn 20 phút, thời gian thực hiện giám định sẽ được tính theo cứ nhỏ hơn hoặc bằng 20 phút tương đương với một mẫu giám định) tối đa là 36 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính 04 giờ.
- Tổng thời gian giám định một vụ tối đa là 40 giờ (tương đương 5 ngày). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH XÁC THỰC NỘI DUNG

ÂM THANH























QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH XÁC THỰC NỘI DUNG HÌNH ẢNH SỐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số............../2026/TT-BCA, ngày......tháng......năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an)


1. Bước 1: Tiếp nhận trưng cầu (hoặc yêu cầu) và đối tượng giám định

- Nội dung kiểm tra khi tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và đối tượng giám định:

+ Kiểm tra quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định về thủ tục pháp lý, hành chính, kỹ thuật văn bản và nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định; 

+ Kiểm tra tình trạng bao bì đóng gói, niêm phong đối tượng giám định (không bị rách, phá, mất biêm phong), số lượng và chất lượng đối tượng giám định là các dấu vết, vật chứng:

+ Kiểm tra các tài liệu liên quan; thời hạn giám định.

- Đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận lập biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, nhập số, vào sổ theo dõi giám định, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng giám định trong trường hợp giám định hợp đồng. 

- Không đạt yêu cầu: Cán bộ tiếp nhận báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền hướng dẫn người trưng cầu giám định bổ sung thủ tục, đối tượng giám định hoặc tài liệu có liên quan hoặc ra văn bản từ chối giám định. 

- Trường hợp đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật có số lượng, khối lượng, kích thước lớn hoặc không thể di chuyển để thực hiện giám định tại cơ quan giám định thì thống nhất với cơ quan trưng cầu (hoặc người yêu cầu giám định) về phương án quản lý, bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật, mẫu vật trong thời gian chờ tiến hành giám định.

- Trường hợp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trên môi trường điện tử: thực hiện theo quy định về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và phân công giám định viên thực hiện giám định hoặc từ chối giám định phải được thông báo cho người trưng cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. Bước 2: Chuẩn bị giám định (tối đa 4 giờ)
- Nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định trong quyết định trưng cầu (hoặc văn bản yêu cầu) giám định và các tài liệu có liên quan;


- Kiểm tra số lượng và chất lượng của đối tượng giám định;

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện giám định:

+ Chuẩn bị các phương tiện để xác thực nội dung hình ảnh;

+ Tạo bản sao mẫu cần giám định, tạo mã hàm băm;

- Trường hợp cần thiết có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật liên quan đến nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định để đảm bảo kết luận khách quan, khoa học, chính xác.
3. Bước 3: Giám định (tối đa 20 giờ)

3.1. Quan sát và phân tích hình ảnh
- Quan sát tổng thể: bố cục, màu sắc, ánh sáng, vùng mờ/nhòe.

- Phân tích chi tiết: bóng đổ, ánh sáng, tỷ lệ vật thể, viền cắt ghép, chi tiết lặp.

- Đối chiếu logic: thời gian, địa điểm, sự kiện; so với ảnh/video khác cùng bối cảnh

3.2. Phân tích bằng các phương tiện giám định


- Phương pháp phân tích siêu dữ liệu (metadata): Phân tích chi tiết thông tin siêu dữ liệu như ngày giờ tạo tệp, vị trí địa lý, phần mềm chỉnh sửa, biên tập (nếu có);


- Sử dụng các công cụ phân tích hình ảnh: Lựa chọn các công cụ phù hợp để phân tích, đánh giá những dấu hiệu bất thường trong hình ảnh như phân tích mức độ lỗi, phát hiện nhân bản, phát hiện giả mạo bằng công nghệ, xác định cắt ghép.

+  ELA (Error Level Analysis: phân tích mực độ nén): kiểm tra vùng nén khác nhau.

+  Noise Analysis (phân tích nhiễu): so sánh độ nhiễu giữa các vùng.

+  Clone Detection (phát hiện sao chép): phát hiện vùng bị copy-paste.

+  JPEG Quantization: xác định lưu nhiều lần.

+  Lighting/Shadow Analysis (phân tích ảnh sáng/đổ bóng): so sánh ánh sáng để phát hiện vùng chèn ghép.

+  AI-based detection (nếu có): phát hiện deepfake, chỉnh sửa tinh vi. 


4. Bước 4: Đánh giá, Kết luận giám định (tối đa 04 giờ)

- Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong mẫu cần giám định;


- Tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong mẫu cần giám định;


- Không xác định được nội dung tệp hình ảnh mẫu cần giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không (nêu rõ nguyên nhân);


- Không đủ cơ sở xác định được nội dung tệp hình ảnh mẫu cần giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không (nêu rõ nguyên nhân).
5. Bước 5: Lập hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lập theo biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại;

- Biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. 

- Biên bản giám định hoặc phương tiện lưu dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình giám định.

- Kết luận giám định 

- Kết luận giám định của Hội đồng giám định (nếu có); 

- Bản ảnh giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có). 

6. Bước 6: Hoàn thành quá trình giám định

- Giám định viên soạn thảo Kết luận giám định; lập hồ sơ giám định; ký và trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt (03 bản Kết luận giám định);

- Lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký 03 bản Kết luận giám định;

- Cán bộ giám định ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định, đóng dấu cơ quan vào 03 bản Kết luận giám định. 

7. Bước 7: Trả Kết luận giám định và đối tượng giám định

7.1. Trường hợp trả trực tiếp

- Cán bộ giám định liên hệ với cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định để trả Kết luận giám định và hoàn trả đối tượng sau giám định (nếu có);
- Kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh Công an nhân dân, thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước công dân,...) của người nhận Kết luận giám định và đối tượng giám định;

- Trả 01 bản Kết luận giám định;

- Kiểm tra, bàn giao, niêm phong đối tượng giám định (nếu có);

- Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định (nếu có).

7.2. Trường hợp trả qua đường giao liên, bưu chính hoặc trên môi trường điện tử

- Kiểm tra, đóng gói, niêm phong Kết luận giám định và đối tượng giám định (nếu có);

- Gửi Kết luận giám định và đối tượng giám định qua đường giao liên hoặc bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi). 
 

- Gửi Kết luận giám định trên môi trường điện tử (nếu có) theo quy định của về giao dịch trên môi trường điện tử và quy định có liên quan.

8. Bước 8: Lưu hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan quản lý hồ sơ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
* Thời hạn giám định:
- Thời gian thực hiện giám định một vụ (với một mẫu giám định là một file ảnh, trong trường hợp số lượng file ảnh nhiều hơn, cứ mỗi file sẽ được tính là 01 vụ mới trừ những phần việc đã giám định) tối đa là 28 giờ và thời gian cho các thủ tục hành chính 04 giờ.
- Tổng thời gian giám định một vụ tối đa là 32 giờ (tương đương 4 ngày). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện giám định kéo dài hơn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn giám định được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản luật có liên quan, cơ quan giám định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH XÁC THỰC NỘI DUNG HÌNH ẢNH TRONG TỆP VIDEO






















                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





Phân công giám định viên





Từ chối giám định





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định…





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 3





Quan sát, nghiên cứu, đánh giá các đặc điểm, dấu vết trên mẫu vật; Thử sơ bộ, cân khối lượng, đo kích thước





Phương pháp hóa lý





Phương pháp hóa học





Phương pháp khác





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





Bước 4





So sánh đặc điểm riêng





So sánh đặc điểm chung





Tổng hợp, đánh giá





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 5





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định không phải là vật nổ





Khẳng định là vật nổ





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Các biểu mẫu theo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Bước 7





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





TRẢ KẾT LUẬN VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





Trả Kết luận giám định 





Lập biên bản đóng gói, niêm phong và giao nhận lại đối tượng giám định 





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định, tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;


- Chuẩn bị các yêu cầu cần thiết đảm bảo an toàn trong quá trình giám định.











 - Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có).


- Chụp ảnh đối tượng giám định.





Bước 1





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





So sánh đặc điểm cá biệt   





Đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn, hồ sơ thiết kế, kỹ thuật...





- Xác định dấu vết hự hỏng (nếu có), tình trạng hoạt động của bộ nguồn;


- Xác định các tiếp điểm kết nối, đảm bảo an toàn chập, cháy kích điện; kết nối bộ kích điện và máy hiển thị sóng.


- Điều chỉnh máy hiển thị sóng, xác định dạng sóng và các thống số của dòng điện đầu ra của kích điện





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Kết luận khẳng định:


- Tình trạng hoạt động


- Điện áp đầu ra bộ kích điện


- Có gây nguy hiểm cho người và sinh vật không.











Không đủ điều kiện hoặc cơ sở để kết luận





Bước 6





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 7





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 8





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (nếu có) 





Ghi kết quả giám định vào sổ theo dõi giám định





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





Bước 1





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





Bước 9





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





Bước 1





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





Bước 1





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





Bước 9





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





Bước 1





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





Bước 9





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





Bước 1





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





Bước 9





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 7





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





Bước 9





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





Quan sát





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Tổng hợp, đánh giá





Bước 5





THỰC NGHIỆM 





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc công cụ hỗ trợ, khả năng sử dụng được





Khẳng định không thuộc công cụ hỗ trợ





Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc công cụ hỗ trợ, khả năng sử dụng được





Khẳng định không thuộc công cụ hỗ trợ





Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc công cụ hỗ trợ, khả năng sử dụng được





Khẳng định không thuộc công cụ hỗ trợ





Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc công cụ hỗ trợ, khả năng sử dụng được





Khẳng định không thuộc công cụ hỗ trợ





Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định; Xử lý mẫu;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Chụp ảnh đối tượng giám định;





                  Phân tích các chỉ tiêu hóa lý


               Phân tích chỉ tiêu vi sinh











Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Phương pháp hóa học, vật lý





Phương pháp đo đạc…





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh với quy chuẩn pháp luật





So sánh với mẫu so sánh (nếu có)





Quan sát





Tổng hợp, đánh giá





THỰC NGHIỆM 





Bước 5





Bước 6





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





Khẳng định thuộc vũ khí thô sơ, khả năng gây sát thương





Khẳng định không thuộc vũ khí thô sơ








Bước 7





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu kết luận giám định





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 10





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG �GIÁM ĐỊNH





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





Phân công giám định viên





Từ chối giám định





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Ghi nhận đối tượng giám định;





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 3





Biển số cần giám định





Biển số mẫu





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





Bước 4





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





Tổng hợp, đánh giá





Bước 5





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Kết luận khẳng định


Đúng/không đúng đối tượng








Không đủ cơ sở kết luận





Bước 6





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





HOÀN THIỆN HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH





Bước 7





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 8





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (NẾU CÓ) 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG �GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Ghi nhận đối tượng giám định;





Bước 1





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





Tổng hợp, đánh giá





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng





Bước 5





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Kết luận khẳng định


Đúng/không đúng đối tượng








Không đủ cơ sở kết luận





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





Bước 8





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (NẾU CÓ) 





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 7





HOÀN THIỆN HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Giám định chìa khóa có nguyên bản hay không





Giám định dấu vết vật lạ trong ổ khoá





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng





Giám định chìa khóa gửi giám định có đóng,mở được ổ khóa cần giám định hay không





Tổng hợp, đánh giá





So sánh đặc điểm riêng





So sánh đặc điểm chung





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





Bước 4





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 3





Bước 1





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Ghi nhận đối tượng giám định;





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





Phân công giám định viên





Từ chối giám định





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Bước 2





Kết luận khẳng định


5.1 Đối với trường hợp giám định dấu vết vật lạ trong ổ khoá


- Kết luận khẳng định đúng: Bên trong ổ khóa (bề mặt rãnh nhĩ và chốt khoá) có dấu vết lạ;


- Kết luận khẳng định không đúng: Bên trong ổ khóa (bề mặt rãnh nhĩ và chốt khoá) không có dấu vết lạ;


5.2 Đối với trường hợp giám định chìa khóa có nguyên bản hay không


- Kết luận khẳng định đúng: Chìa khóa cần giám định là chìa khóa nguyên bản; 


- Kết luận khẳng định không đúng: Chìa khóa cần giám định là chìa khóa sao chép; 


5.3 Đối với trường hợp giám định chìa khóa gửi giám định có đóng,mở được ổ khóa cần giám định hay không


- Kết luận khẳng định đúng: Chìa khóa gửi giám định đóng, mở được được ổ khóa cần giám định;


- Kết luận khẳng định không đúng: Chìa khóa gửi giám định không đóng, mở được ổ khóa cần giám định;





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Bước 7





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (nếu có) 





Bước 8





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Hoàn thiện hồ sơ giám định





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Bước 5





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư, giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh;


- Ghi nhận đối tượng giám định;





Bước 1 





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





Tổng hợp, đánh giá





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng








Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 5





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định





-  đúng/không đúng đối tượng;








Bước 6





Bước 7





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (nếu có) 





Bước 8





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG �GIÁM ĐỊNH





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Bước 2





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Ghi nhận đối tượng giám định;





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 3





Mẫu cần giám định





Mẫu so sánh





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





Tổng hợp, đánh giá





Bước 5





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Kết luận khẳng định


Đúng/không đúng đối tượng








Không đủ cơ sở kết luận





Bước 6





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





HOÀN THIỆN HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH





Bước 7





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 8





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (NẾU CÓ) 





Bước 9





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG �GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Ghi nhận đối tượng giám định;





Bước 1





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





Tổng hợp, đánh giá





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng





Bước 5





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định


Đúng/không đúng đối tượng








XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





Bước 8





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (NẾU CÓ) 





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 7





HOÀN THIỆN HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG �GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





- Nghiên cứu nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định;


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hóa chất và vật tư giám định;





- Chuẩn bị mẫu giám định;


- Chuẩn bị mẫu so sánh (nếu có);


- Ghi nhận đối tượng giám định;





Bước 1





Bước 3





GIÁM ĐỊNH TÁCH BIỆT





Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





So sánh đặc điểm chung





So sánh đặc điểm riêng





Tổng hợp, đánh giá





- Nghiên cứu đặc điểm chung


- Nghiên cứu đặc điểm riêng





Bước 5





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không đủ cơ sở kết luận





Kết luận khẳng định


Đúng/không đúng đối tượng








XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 9





Bước 8





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (NẾU CÓ) 





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 7





HOÀN THIỆN HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Bước 4





KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Không xác định được tốc độ của phương tiện (lý do)





Không đủ cơ sở xác định tốc độ của phương tiện (lý do)





Tốc độ trung bình của phương tiện là …km/h (+/- ∆v)





Bước 5





LẬP HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 7





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (nếu có) 





Bước 8





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 2





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Đạt yêu cầu





Không đạt yêu cầu





Từ chối giám định





Phân công giám định viên





Bước 1





Bước 3





TIẾN HÀNH GIÁM ĐỊNH





- Nghiên cứu nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định;


- Kiểm tra số lượng, định dạng, đánh giá đối tượng giám định; 





- Tạo bản sao mẫu cần giám định, tạo mã hàm băm; bản sao tài liệu kèm theo (nếu có)


- Lựa chọn phương pháp, phương tiện giám định








- Xác thực hình ảnh.


- Quan sát, phân tích hình ảnh: Xác định phương tiện cần tính tốc độ, quan sát quãng đường di chuyển của phương tiện, đánh giá sự chuyển động của phương tiện có đủ thông tin cho việc tính tốc độ hay không.


- Lựa chọn phương pháp, công cụ:


+ xác định số lượng khung hình (frame) hoặc số giây, phần trăm giây. Dựa vào công thức v=s/t để tính tốc độ phương tiện.


+ Công cụ xác định tự động tốc độ của phương tiện





Đánh giá, tổng hợp kết quả








Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Kiểm tra








Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





Phân công giám định viên





Từ chối giám định





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Bước 2





- Chuẩn bị các phương tiện phù hợp


- Tạo bản sao mẫu cần giám định, tạo mã hàm băm.





- Nghiên cứu nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định;


- Nghiên cứu, kiểm tra số lượng đối tượng giám định.





GIÁM ĐỊNH








Bước 3





- Cảm thụ thính giác: Nghe và đánh giá tính logic của nội dung ghi âm.


- Phân tích bằng các phương tiện giám định:


+ Phân tích metadata;


+ Phân tích phổ âm thanh như: phân tích phổ nhiễu nền, phân tích phổ pha, phân tích tính ổn định của cấu trúc hài tại các âm hữu thanh, phát hiện các đoạn âm thanh trùng lặp...











Kiểm tra





Bước 4





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh trong tệp gửi giám định.








Không đủ cơ sở xác định được tệp gửi giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh hay không.





Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh trong tệp gửi giám định








Bước 5





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 7





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 








Bước 4





GIÁM ĐỊNH SO SÁNH





- Căn cứ phân tích so sánh các chỉ tiêu theo bản công bố chất lượng như mẫu GĐ và mẫu so sánh











Căn cứ vào kết quả phân tích đặc điểm nhãn mác, các chỉ tiêu cảm quan của mẫu GĐ và Mẫu so sánh. 


GĐ








Bước 5








KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH





Tổng hợp kết quả và  kết luận 


giám định





Mẫu gửi giám định là hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng, cùng chất lượng với mẫu so sánh.





Mẫu gửi giám định là hàng giả không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không cùng chất lượng với mẫu so sánh.


























Biên bản hoàn trả mẫu vật sau GĐ





Quyết định trưng cầu GĐ








Biên bản bàn giao tang vật








Biên bản GĐ, các sắc ký đồ, kết quả phân tích + Dữ liệu kết quả phân tích











Bản ảnh giám định








Bản kết luận giám định








Bước 1





TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH





Không đạt yêu cầu





Đạt yêu cầu





Phân công giám định viên





Từ chối giám định





CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH





Bước 2





- Chuẩn bị các phương tiện phù hợp


- Tạo bản sao mẫu cần giám định, tạo mã hàm băm.





- Nghiên cứu nội dung vụ việc và các yêu cầu giám định;


- Nghiên cứu, kiểm tra số lượng đối tượng giám định.





GIÁM ĐỊNH








Bước 3





- Quan sát, phân tích hình ảnh:   


+  Quan sát tổng thể: bố cục, màu sắc, ánh sáng, vùng mờ/nhòe.


+  Phân tích chi tiết: bóng đổ, ánh sáng, tỷ lệ vật thể, viền cắt ghép, chi tiết lặp.


+ Đối chiếu logic: thời gian, địa điểm, sự kiện; so với ảnh/video khác cùng bối cảnh.


- Phân tích bằng các công cụ, phương tiện giám định:


+ Phân tích metadata;


+  ELA (Error Level Analysis): kiểm tra vùng nén khác nhau.


+  Noise Analysis: so sánh độ nhiễu giữa các vùng.


+  Clone Detection: phát hiện vùng bị copy-paste.


+  JPEG Quantization: xác định lưu nhiều lần.


+  Lighting/Shadow Analysis: so sánh ánh sáng để phát hiện vùng chèn ghép.


+  AI-based detection (phát hiện dựa trên trí tuệ nhân tạo): phát hiện deepfake, chỉnh sửa tinh vi.








Kiểm tra





ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 





Bước 4





Không xác định được nội dung tệp hình ảnh mẫu cần giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không (lý do)





Không đủ cơ sở xác định nội dung tệp hình ảnh mẫu cần giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không (lý do)





Tìm thấy (hoặc không tìm thấy) dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong mẫu cần giám định





Bước 5





XÂY DỰNG HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 





Bước 6





HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH 





Hoàn thiện hồ sơ giám định





Trình lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu KLGĐ





Bước 7





TRẢ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH 


VÀ HOÀN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH 





Bước 8





LƯU HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH 








